
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ 

KHÁM, CHỮA BỆNH   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KCB-NV  
V/v đề xuất nhu cầu  

thuốc điều trị COVID-19  

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2021 

                            

 

Kính gửi:.......................................................... 

(Danh sách nhận công văn tại trang 2) 

 

Thực hiện Quyết định số 4498/QĐ-BYT ngày 21/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới 

(SARS-CoV-2) được ban hành tại Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021, trong đó Bộ 

Y tế đã hướng dẫn sử dụng thuốc kháng vi rút và kháng thể đơn dòng trong điều trị COVID-

19. Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách thuốc điều trị COVID-19, Bộ Y tế có kế hoạch tiếp nhận 

viện trợ và mua một số thuốc trên. Để có cơ sở ước tính nhu cầu thuốc điều trị COVID-19, 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương: 

1. Đề xuất dự kiến nhu cầu các thuốc chứa hoạt chất Favipiravir, Remdesivir, 

Tocilizumab, REGEN-COV 2 cho điều trị COVID-19 (theo mẫu gửi kèm theo) trên cơ sở 

căn cứ tình hình dịch tại địa phương; Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng 

vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) ban thành theo Quyết định số 4498/QĐ-BYT ngày 

21/9/2021 và Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021; Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu 

dung, điều trị COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng ban thành theo Quyết định số 4111/QĐ-

BYT ngày 26/8/2021 và tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc (đính kèm công văn). 

2. Văn bản đề xuất của các Sở Y tế đề nghị gửi về Cục QLKCB – Bộ Y tế 138A 

Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Email: phuongcaoduc@gmail.com, đồng thời báo cáo trực 

tuyến tại đường link: https://bit.ly/bcnhucauthuocCOVIDdot1 trước 09h30 ngày 

24/9/2021 để Cục QLKCB tổng hợp, phối hợp các Vụ, Cục liên quan tham mưu Lãnh đạo 

Bộ xem xét việc cấp phép, nhập khẩu, phân phối các thuốc trên. 

  Trân trọng cảm ơn./.   

Nơi nhận: 
- Như danh sách kèm theo; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục QL Dược; Vụ KHTC (để biết); 

- Các PCT (để biết); 

- Lưu: VT, NV. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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DANH SÁCH ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN  

(Kèm theo công văn số         /KCB-NV ngày    tháng      năm 2021) 

 

I. Bệnh viện trực thuộc Bộ 

1. Bệnh viện Bạch Mai (Trung tâm ICU COVID-19) 

2. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 

3. Bệnh viện Phổi Trung ương (Trung tâm ICU COVID-19) 

4. Bệnh viện Việt Đức (Trung tâm ICU COVID-19) 

5. Bệnh viện Nhi Trung ương (Trung tâm ICU COVID-19) 

6. Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên (Trung tâm ICU COVID-19) 

7. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội  

8. Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế 

9. Bệnh viện Chợ Rẫy 

10. Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ 

II. Sở Y tế các tỉnh, thành phố 

1. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Sở Y tế Bình Dương 

3. Sở Y tế Đồng Nai 

4. Sở Y tế Long An 

5. Sở Y tế Hà Nội  

6. Sở Y tế Tiền Giang 

7. Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu 

8. Sở Y tế Đồng Tháp  

9. Sở Y tế Đà Nẵng 

10. Sở Y tế Cần Thơ 

11. Sở Y tế Khánh Hòa 

12. Sở Y tế An Giang 

13. Sở Y tế Kiên Giang 

14. Sở Y tế Tây Ninh 

15. Sở Y tế Bình Thuận 

16. Sở Y tế Nghệ An 

17. Sở Y tế Đắk Nông 

18. Sở Y tế Quảng Ngãi 

19. Sở Y tế Đắk Lắk 

20. Sở Y tế Quảng Bình 
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MẪU ĐỀ XUẤT NHU CẦU THUỐC ĐIỀU TRỊ COVID-19 

 

TT Tên Bệnh 

viện/ Sở Y 

tế tỉnh, 

thành phố 

Favipiravir 

(viên 200 

mg, uống) 

Remdesivir 

(lọ 100mg, 

tiêm, 

truyền) 

Tocilizumab 

(Ống 

200mg/10ml, 

tiêm, truyền 

TM) 

REGEN-

COV 2 

120mg/ml, 

truyền TM 

Ghi chú 

1.        

2.        

3.  ….      
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